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chủ trì cho phép sử dụng và công bố trong luận án. 
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TT Viết tắt Nghĩa đầy đủ 

1 ADN Acid Deoxyribo Nucleic 

2 BĐ  Ngày bắt đầu nảy mầm 

3 CTAB Cetryl Ammonium Bromide 

4 CT Công thức 

5 CTr Cây trội 

6 D00, mm Đƣờng kính gốc 

7 00D , mm Đƣờng kính gốc bình quân 

8 D1,3, cm Đƣờng kính ngang ngực 

9 1,3D , cm Đƣờng kính ngang ngực trung bình 

10 Dt , m Đƣờng kính tán 

11 tD , m Đƣờng kính tán bình quân 

12 Đnc Độ nhỏ cành 

13 Đtt Độ thẳng thân 

14 
FIPI 

Forest Inventory and Planning Institute (Viện Điều tra và 

Quy hoạch rừng) 

15 HC , % Tỷ lệ hạt chắc 

16 Hchồi , cm Chiều cao của chồi ghép 

17 HSTT Hệ số tổ thành 

18 Hvn, m Chiều cao vút ngọn 

19 vnH , m Chiều cao vút ngọn trung bình 

20 Hdc, m Chiều cao dƣới cành 

21 %Hdc Tỷ lệ lợi dụng gỗ 

22 dcH , m Chiều cao dƣới cành trung bình 

23 Ht Hình thái tán 

24 ICL Chỉ số chất lƣợng tổng hợp 

25 IV% Important Value (Giá trị quan trọng) 

26 
JICA 

Japan International Cooperation Agency (Cơ quan hợp tác 

quốc tế Nhật Bản) 

27 K Bậc tự do 
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TT Viết tắt Nghĩa đầy đủ 

28 KfW3 Trồng rừng Việt Đức 3 

29 KHLN Khoa học Lâm nghiệp 

30 LSNG Lâm sản ngoài gỗ 

31 M (g) Khối lƣợng hạt 

32 MC (%) Hàm lƣợng nƣớc trong hạt 

33 MF Ministry of Forestry (Bộ Lâm nghiệp) 

34 NM (%) Tỷ lệ nảy mầm 

35 NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

36 OTC Ô tiêu chuẩn 

37 ODB Ô dạng bản 

38 PCR Polymerase Chain Reaction 

39 PTPS Phân tích phƣơng sai 

40 QTSS Quần thể so sánh 

41 R Hệ số tƣơng quan 

42 S Sai tiêu chuẩn 

43 S% Hệ số biến động 

44 NMTL , (%) Tỷ lệ nảy mầm 

45 TCVN Tiêu chuẩn Việt nam 

46 TLS, (%) Tỷ lệ sống 

47 Tg , ngày Thời gian nảy mầm 

48 ∆D , cm Tăng trƣởng bình quân hàng năm đƣờng kính 

49 ∆D00, mm Tăng trƣởng bình quân hàng năm đƣờng kính gốc 

50 ∆D1,3, cm Tăng trƣởng bình quân hàng năm đƣờng kính ngang ngực 

51 ∆H, m Tăng trƣởng bình quân hàng năm chiều cao 

52 ∆Hdc, m Tăng trƣởng bình quân hàng năm chiều cao dƣới cành 

53 ∆Hvn, m Tăng trƣởng bình quân hàng năm chiều cao vút ngọn 

54 λ, δ, α, β Các tham số của phƣơng trình 
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